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1. Họ và tên học viên: Nguyễn Mạnh Hùng                       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/03/1977

4. Nơi sinh: An Tường – Thành phố Tuyên Quang- tỉnh Tuyên Quang.

5. Quyết định công nhận học viên số : 4482/QĐ-ĐT, ngày 24/12/2012 của Giám
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 12 tháng.

7. Tên đề tài luận văn: Hình phạt tiê ̀n theo luật hình sự Việt Nam ( trên cơ sở số liệu
tại địa bàn tỉnh Hà Giang)

8. Chuyên ngành : Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự.

9. Mã số: 60.38.01.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Mạnh Hùng – Trường Đại học Kiểm sát
Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Kết quả nghiên cứu của luận văn phục vụ
cho việc trang bị những kiến thức chuyên sâu cho các cán bộ thực tiễn đang công
tác tại các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan Thi hành án trong
quá trình giải quyết vụ án hình sự được khách quan, có căn cứ và đúng pháp luật.
Luận văn cũng đã đánh giá được tính khả thi của việc áp dụng hình phạt tiền
trong một địa bàn cụ thể, mặt khác cũng chỉ ra được những hạn chế cần phải sửa
đổi, bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999 cho phù hợp với thực tiễn đặt ra.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Củng cố, bổ sung thêm kiến thức thực
tiễn trong công tác xét xử các tội phạm có liên quan đến áp dụng hình phạt tiền
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
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13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể phát triển hướng nghiên cứu tiếp
về hình phạt tiền như nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt
tiền là hình phạt chính đối với một số tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng,
mà ngay trong dự thảo sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn còn nhiều quan điểm
khác nhau; Mở rộng phạm vi nghiên cứu khả năng áp dụng hình phạt tiền đối với
pháp nhân trong điều kiện hiện nay của Việt Nam….

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Cấp độ luận án tiến sĩ
luật học có các đề tài của các tác giả Nguyễn Sơn, Các hình phạt chính trong luật hình sự

Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội, 2003; Trịnh Quốc Toản, Các hình
phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội,
2010.

Ở cấp độ luận văn thạc sĩthực hiện ở Viện Nhà nước và pháp luật (Viện Khoa học
Xã hội Việt Nam) có các đề tài củacác tác giảNguyễn Văn Vĩnh, Hệ thống hình phạt

trong luật hình sự Việt Nam, Hà Nội, 1996; Vũ Lai Bằng, Hình phạt tiền trong luật hình
sự Việt Nam, Hà Nội, 1997; Đặng Đức Thạo, Hệ thống hình phạt trong luật hình
sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2002; v.v…

Về giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận có các công trình sau: GS.TSKH. Lê
Văn Cảm, Chương thứ bảy – Hình phạt và biện pháp tư pháp, Sách chuyên khảo Sau đại học:
Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (Phần chung), Nxb Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2005; GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), Trách nhiệm hình sự
và hình phạt, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư
pháp, Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
1995; TS. Đặng Quang Phương (Chủ nhiệm đề tài), Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng
cao hiệu quả của các biện pháp tư pháp và các hình phạt không phải là tù và tử
hình, Hà Nội, 1996; TS Trịnh Tiến Việt ( chủ biên) Tội phạm và trách nhiệm hình
sự, Hà Nội 2013 v.v…
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1. Full name: Nguyen Manh Hung

2. Sex: Male

3. Date of birth: March 4th, 1997

4. Place of birth: An Tuong – Tuyen Quang City – Tuyen Quang province

5. Administration decision number: 4482/QĐ-ĐT signed on December 24th, 2012
by Director of Vietnam National University, Ha Noi.

6. Changes in academic process: 12-month extension

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Pictures fine under the Criminal Code of Vietnam (on the
basis of data in Ha Giang province)

8. Major: Criminal and criminal procedure code of Vietnam

9. Code: 60.38.01.04

10. Supervisors: Dr. Tran Manh Hung – Hanoi Procuracy University

11. Summary of the findings of the thesis:

The result of this thesis is used for providing specialized knowledge to officers at
Investigation, Procuracy, Court, and Enforcement agencies so that they can solve
criminal  cases  objectively,  validly  and  legally.  This  thesis  also  evaluates  the
feasibility of applying monetary penalties in a specific subdivision area, as well as
shows limitations that need to be amended or supplemented in the Criminal Code
1999 to suit the practical requirements

12. Practical applicability, if any:

Consolidating, supplementing practical knowledge in judging cases relating to
monetary penalty in Ha Giang province

13. Further research directions, if any:

May develop the trend of  further research on monetary penalty, for example,



studying the possibility of applying monetary penalty as main punishment for
serious and particularly serious crimes, which has not been confirmed in the
revised draft of 1999 Criminal Code; expanding the research of  ability to apply
fines on illegal persons in the current condition of Vietnam

14. Thesis – related publications:

Juris Doctor level: Nguyen Son’s thesis “The main penalties in Vietnam’s criminal
law, the State and Law Institute, Hanoi, 2003”; Trinh Quoc Toan, “Additional
penalties in Vietnam’s criminal law, Faculty of  Law, Vietnam National University,
Hanoi, 2010”.

Master thesis carried out at the Institute of State and Law (Institute of Social
Sciences Vietnam): Nguyen Van Vinh, “Penalty system in Vietnam’s criminal law,
Hanoi, 1996; Vu Lai Bang, “Monetary penalty in the Criminal Code of Vietnam,
Hanoi,  1997”;  Dang  Duc  Thao,  “Penalty  system  in  Criminal  law  of  
Socialist  Republic  of  Viet  Nam,  2002”;  etc.

Textbooks,  monographs  and  comments  include  the  following:  Institute  of  
Forensic  Science,  Ministry  of  Justice,  “Punishments  in  the  Criminal  Code  of
Vietnam, National  Political  Publishing House,  Hanoi,  1995”;  Dr.  Dang Quang
Phuong  (Principal  investigator),  “Rationale  and   practically  improving  the
efficiency of judicial measures and penalties which is not jail and death ones,
Hanoi,  1996”;  Prof.  Dr.  Nguyen  Ngoc  Hoa  “Criminal  liability  and  penalties,
People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2001”; Prof. Dr. Sc Le Van
Cam,  “Chapter  Seventh  –  Penalties  and  judicial  measures,  Postgraduate
Monographs: The basics of criminal law science (section general), Hanoi National
University Publisher, 2005”; Dr. Trinh Tien Viet  “Crime and criminal liability,
Hanoi, 2013”.
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